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Vận động trong ngày 

 

 
 

Nguồn:Fireant 

XU HƯỚNG DÒNG TIỀN 

 

- VNINDEX kết phiên giảm 17,55 điểm (-1,53%). VNINDEX tiếp diễn đà 

giảm và phá vỡ vùng đáy được xác nhận hồi tháng 7. Lực cầu xuất hiện yếu 

ớt khi VNINDEX về vùng đáy, dòng tiền nghiêng hẳn về phe bán với 347 

mã giảm và 118 mã tăng với 34 cổ phiếu giảm sàn.  

- Nhóm cổ phiếu VN30 đặc biệt là VIC đóng góp mạnh vào đà giảm điểm 

của chỉ số. 

- Nhóm cổ phiếu bất động sản, ngân hàng, chứng khoán, đầu tư công tiếp tục 

diễn biến tiêu cực với nhiều cổ phiếu giảm sàn.  

- Nước ngoài bán ròng ở các mã STB, KDH.  

- Những diễn biến của VNINDEX đang đi ngược với chỉ số DJ và những chỉ 

số lớn của châu Á. Phiên hôm nay đến điểm forcesell của nhiều cổ phiếu 

nên có thể tâm lý tiêu cực vẫn chưa dừng lại và VNINDEX vẫn tiềm ẩn rủi 

ro lùi sâu. 

 

Thay đổi chỉ số 

Chỉ số trong nước HSX HNX 

Chỉ số 1.126,07 249,41 

Thay đổi (%) -1,53% -1,17% 

Thay đổi -17,55 -2,94 

Tổng KLGD 468,05 57,84 

Tổng GTGD 11.221,55 1.082,17 

NDTNN (Tỷ) -162,49 -10,19 

PE 12,21 13,96 

   

HĐTL chỉ số VN30 VN30F1 

Chỉ số    1.126,07  1.148,00  

Thay đổi (%) -1,53% -1,46% 

Thay đổi -17,55 -17 

Basis -21,93   
 

Tăng giảm nhóm ngành 

Nhóm ngành L2 (%)              Ngày  Năm 

 Dầu khí L2 -1,32% 99,8% 

 Hóa chất L2 -4,74% 146,7% 

 Tài nguyên Cơ bản L2 -1,19% 130,1% 

 XD và Vật liệu L2 -1,88% 60,3% 

 Hàng & Dịch vụ CN L2 -0,92% 50,4% 

 Ô tô và phụ tùng L2 -1,18% 45,8% 

 Thực phẩm và đồ uống -0,65% 29,1% 

 Hàng cá nhân & GD L2 -1,28% 94,6% 

 Y tế L2 -0,44% 19,6% 

 Bán lẻ L2 -1,30% 144,4% 

 Truyền thông L2 0,60% 10,4% 

 Du lịch và Giải trí L2 -0,15% 6,2% 

 Viễn thông L2 2,27% 13,8% 

 Điện, nước & xăng L2 -1,08% 56,2% 

 Bảo hiểm L2 -3,43% 36,3% 

 Bất động sản L2 -1,97% 53,5% 

 Dịch vụ tài chính L2 -2,20% 216,5% 

 Ngân hàng L2 -0,96% 91,6% 

 CNTT L2 -1,43% 142,0% 
 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT & KHUYẾN NGHỊ 

 

Phân tích kỹ thuật: 

- VNINDEX kết phiên giảm tạo thành một cây nến đỏ dài và đóng cửa tại 

mức thấp nhất phiên cho thấy phe bán đang áp đảo hoàn toàn phe mua. Lực 

cầu xuất hiện yếu ớt nên VNINDEX vẫn tiềm ản rủi ro điều chỉnh sâu. 

 

Khuyến nghị:   

- Nhà đầu tư nên tiếp tục giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp từ 10 – 20% tài 

khoản và thận trọng trong việc mở mưa mới. 

+ Kịch bản 1: VN-Index điều chỉnh về 1.100 điểm 

+ Kịch bản 2: VN-Index hồi phục kỹ thuật và đi ngang quanh vùng 1.130. 
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Giao dịch nước ngoài trên HSX 

 

 
 

Nguồn: Fireant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giao dịch tự doanh trên HSX 

ĐIỂM TIN TRONG NƯỚC 

 

Tin kinh tế trong 

nước 

Việt Nam tự tin với tăng trưởng GDP 8% trong 

năm 2022 

Vì sao lạm phát của Việt Nam vẫn tăng thấp? 

Báo Italy: Việt Nam sẽ trở thành 'Con hổ mới ở 

châu Á' 

Tin doanh nghiệp 

trong nước 

Cổ phiếu Vingroup xuống mức thấp nhất gần 5 

năm, vốn hóa về sát ngưỡng 200.000 tỷ đồng 

10 doanh nghiệp niêm yết thua lỗ nhiều nhất 

Mỗi nhà thuốc kiếm được bao nhiêu tiền cho 

Long Châu, Pharmacity, An Khang? 

 

 

 

 

 

Top cổ phiếu ảnh hưởng đến chỉ số 

 
Nguồn: Fireant 

 
                                                                                               Nguồn: Fireant 
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https://cafef.vn/viet-nam-tu-tin-voi-tang-truong-gdp-8-trong-nam-2022-20220929161118255.chn
https://cafef.vn/viet-nam-tu-tin-voi-tang-truong-gdp-8-trong-nam-2022-20220929161118255.chn
https://cafef.vn/vi-sao-lam-phat-cua-viet-nam-van-tang-thap-20220929111056842.chn
https://cafef.vn/bao-italy-viet-nam-se-tro-thanh-con-ho-moi-o-chau-a-20220929133521533.chn
https://cafef.vn/bao-italy-viet-nam-se-tro-thanh-con-ho-moi-o-chau-a-20220929133521533.chn
https://cafef.vn/co-phieu-vingroup-xuong-muc-thap-nhat-gan-5-nam-von-hoa-ve-sat-nguong-200000-ty-dong-20220929161323746.chn
https://cafef.vn/co-phieu-vingroup-xuong-muc-thap-nhat-gan-5-nam-von-hoa-ve-sat-nguong-200000-ty-dong-20220929161323746.chn
https://cafef.vn/10-doanh-nghiep-niem-yet-thua-lo-nhieu-nhat-20220929154718333.chn
https://cafef.vn/moi-nha-thuoc-kiem-duoc-bao-nhieu-tien-cho-long-chau-pharmacity-an-khang-20220929133433601.chn
https://cafef.vn/moi-nha-thuoc-kiem-duoc-bao-nhieu-tien-cho-long-chau-pharmacity-an-khang-20220929133433601.chn
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Chỉ số thế giới 

 

Dow Jones 548,75 1,85% 

DAX 43,6 0,36% 

FTSE100 20,8 0,30% 

Nikkei 225 -397,89 -1,52% 

Hang Seng -609,43 -3,53% 
 

ĐIỂM TIN KINH TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA THẾ GIỚI 

Tin kinh tế thế 

giới 

Vì một mùa đông không lạnh, Đức lên kế hoạch duy 

trì hoạt động hai nhà máy điện hạt nhân 

Liên hợp quốc sắp tổ chức cuộc họp về vụ rò rỉ 2 

đường ống Nord Stream 1 và 2 

Nga có thể sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine trong vài 

ngày nữa 

Tin hàng hóa 

thế giới 

Ngành thép Việt Nam giai đoạn này: Cơ hội hay 

thách thức? 

Thị trường ngày 29/9: Giá dầu, vàng, thép cây, đồng 

và cà phê đồng loạt tăng, dầu cọ thấp nhất 1,5 năm 

Bão Noru tàn phá mùa màng, Philippines tính sớm 

nhập khẩu thêm gạo 

 

 

Hợp đồng tương lai chỉ số 

 

US30* 513 1,73% 

DAX* 37 0,30% 

FTSE100* 10 0,14% 

Nikkei 225* -400 -1,54% 

Hang Seng* -596 -3,46% 

* Số liệu của phiên liền trước 

 

 

Bảng tổng sắp thay đổi giá thị trường hàng hóa 

Mặt hàng Đơn vị Giá % ngày % tuần % tháng % năm 
Cổ phiếu tác 

động 

Năng lượng 

Dầu WTI USD/thùng 82,15 4,65% 4,33% -8,26% 9,71% GAS,BSR 

Dầu Brent USD/thùng 89,32 3,54% 3,68% -6,61% 14,84% GAS,BSR 

Xăng UScent/gallon 2,58 3,40% 8,18% 6,05% 15,88% PLX,OIL 

Kim loại quý 

Vàng  USD/ounce 1.659,44 1,88% 1,00% -3,00% -9,24% PNJ 

Bạc USD/ounce 18,89 2,50% 0,27% 5,12% -18,82% PNJ 

Nông sản và gia súc 

Đậu tương UScent/giạ 1.408,75 0,05% -1,19% -5,28% 5,19% HKB 

Gạo USD/cwt 17,36 0,25% -0,12% -0,83% 16,90% TAR, LTG 

Sữa USD/cwt 19,89 0,05% 0,10% 1,32% 7,98% VNM 

Cao su JPY/Kg 132,40 -1,49% -0,68% -2,79% -40,57% DPR,PHR 

Đường UScent/Ib 18,29 0,55% 0,05% 2,24% -3,13% SBT,LSS 

Cà phê UScent/Ib 228,70 1,94% 3,74% -4,57% 1,15% CTP,DLG 

Gỗ  USD/1000 board feet 432,80 0,82% -5,95% -14,97% -62,30% PTB 

Heo nạc UScent/Lbs 88,70 0,00% -5,76% -3,09% 8,87% DBC 

Mặt hàng công nghiệp 

Quặng sắt USD/tấn 99,50 0,00% -1,00% 0,51% -14,22% HSG,HPG 

Thép USD/tấn 3.971,00 0,28% 0,58% -3,66% -12,69% HSG,HPG 

 

 

https://cafef.vn/vi-mot-mua-dong-khong-lanh-duc-len-ke-hoach-duy-tri-hoat-dong-hai-nha-may-dien-hat-nhan-20220929141850707.chn
https://cafef.vn/vi-mot-mua-dong-khong-lanh-duc-len-ke-hoach-duy-tri-hoat-dong-hai-nha-may-dien-hat-nhan-20220929141850707.chn
https://cafef.vn/lien-hop-quoc-sap-to-chuc-cuoc-hop-ve-vu-ro-ri-2-duong-ong-nord-stream-1-va-2-20220929144100991.chn
https://cafef.vn/lien-hop-quoc-sap-to-chuc-cuoc-hop-ve-vu-ro-ri-2-duong-ong-nord-stream-1-va-2-20220929144100991.chn
https://cafef.vn/nga-co-the-sap-nhap-4-tinh-cua-ukraine-trong-vai-ngay-nua-20220929093405018.chn
https://cafef.vn/nga-co-the-sap-nhap-4-tinh-cua-ukraine-trong-vai-ngay-nua-20220929093405018.chn
https://cafef.vn/nganh-thep-viet-nam-giai-doan-nay-co-hoi-hay-thach-thuc-20220929110432234.chn
https://cafef.vn/nganh-thep-viet-nam-giai-doan-nay-co-hoi-hay-thach-thuc-20220929110432234.chn
https://cafef.vn/thi-truong-ngay-29-9-gia-dau-vang-thep-cay-dong-va-ca-phe-dong-loat-tang-dau-co-thap-nhat-15-nam-20220929070141977.chn
https://cafef.vn/thi-truong-ngay-29-9-gia-dau-vang-thep-cay-dong-va-ca-phe-dong-loat-tang-dau-co-thap-nhat-15-nam-20220929070141977.chn
https://cafef.vn/bao-noru-tan-pha-mua-mang-philippines-tinh-som-nhap-khau-them-gao-20220928114656681.chn
https://cafef.vn/bao-noru-tan-pha-mua-mang-philippines-tinh-som-nhap-khau-them-gao-20220928114656681.chn
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THỐNG KÊ TRONG NGÀY 

Thống kê hợp đồng phái sinh 

Mã phái 

sinh 
Thay đổi Mở cửa Đóng cửa Thấp nhất Cao nhất KLGD 

VN30F2210 -17 (-1.46%) 1,176.0 1,148.0 1,176.9 1,148.0 271 

VN30F2211 -14 (-1.20%) 1,170.7 1,149.0 1,174.9 1,149.0 686 

VN30F2212 -8.40 (-0.73%) 1,172.0 1,149.6 1,172.9 1,149.6 87 

VN30F2303 -6.90 (-0.60%) 1,171.0 1,149.1 1,171.1 1,149.1 74 

 

 

Top 5 tăng giá HSX  Top 5 giảm giá HSX 

Mã 
Giá 

ĐC 
Thay đổi KLGD Mã 

Giá 

ĐC 
Thay đổi KLGD 

SPM  16,15 +1,05/+6,95% 1.100 VIX  9,3 -0,70/-7,00% 8.209.700 

NBB  19,45 +1,25/+6,87% 2.981.000 DXG  20 -1,50/-6,98% 10.810.800 

FUCTVGF3  12,55 +0,80/+6,81% 300 KSB  24,1 -1,80/-6,95% 2.075.600 

MDG  15,7 +1,00/+6,80% 500 PAN  22,15 -1,65/-6,93% 3.819.800 

DTT  12,65 +0,80/+6,75% 300 HHV  14,1 -1,05/-6,93% 6.493.800 

  

 

Top 5 tăng giá HNX  Top 5 giảm giá HNX 

Mã 
Giá 

ĐC 
Thay đổi KLGD Mã 

Giá 

ĐC 
Thay đổi KLGD 

VC1 11 +1,00/+10,00% 72.900 KST 9,9 -1,10/-10,00% 100 

BXH 15,4 +1,40/+10,00% 100 PVB 16,2 -1,80/-10,00% 684.000 

VNT 72,7 +6,60/+9,98% 200 NFC 15,4 -1,70/-9,94% 100 

SPC 17,8 +1,60/+9,88% 100 PLC 26,3 -2,90/-9,93% 1.645.200 

PMC 73,5 +6,60/+9,87% 400 TPP 10,1 -1,10/-9,82% 100 

 

 

Top mua ròng HSX  Top bán ròng HSX 

Mã 
Giá 

ĐC 
Thay đổi KLGD Mã 

Giá 

ĐC 
Thay đổi KLGD 

E1VFVN30 19,9 -0,27/-1,34% 1.507.010 STB 19,7 -0,60/-2,96% -2.612.700 

GMD 47,4 +0,85/+1,83% 595.400 KDH 28,95 -0,45/-1,53% - 1.655.800 

BSI 29,6 +0,50/+1,72% 853.200 HPG 21,65 -0,15/-0,69% -2.083.720 

VRE 27,2 +0,35/+1,30% 784.259 NLG 31,2 -0,25/-0,79% -1.093.881 

VNM 72,7 +0,90/+1,25% 174.416 NVL 84,8 +0,60/+0,71% -344.800 
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DANH MỤC CỔ PHIẾU ĐÃ KHUYÊN NGHỊ 

Mã cổ 

phiếu 

Giá hiện 

tại 
Giá mua Ngày mua 

Giá mục 

tiêu 

Giá cắt 

lỗ 
Giá bán 

Ngày 

bán 
Tỷ lệ % Ghi chú 

HPG 21,65 10,65 8/5/2020 19,5     103,3%   

PNJ 111 112 7/30/2022 139 107   -0,9%  

SKG 16,8 17,8 7/30/2022 22,2 16   -5,6%  

MWG 64 62,1 7/30/2022 80 57   3,1%  

HHV 14,1 14,8 7/30/2022 17,5 13,5   -4,7%  

PVS 22,5 22,8 7/30/2022 30 20   -1,3%  
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VIETFIRST 

Hệ thống khuyến nghị của VFS được xây dựng dựa triên sự chênh lệch giữa giá cổ phiếu thị trường tại thời điểm đánh giá và giá 

mục tiêu 12 tháng 

Hệ thống khuyến nghị Diễn giải 

MUA Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên 

THEO DÕI Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 5 – 15% 

NẮM GIỮ Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường không quá 5% 

BÁN Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường tối thiểu 5% 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

 

Nguyễn Minh Hoàng Trưởng phòng phân tích hoang.nguyenminh@vfs.com.vn 

Vũ Thị Hà Phương Chuyên viên phân tích phuong.vu@vfs.com.vn 

Nguyễn Hoàng Long Chuyên viên phân tích long.nguyen@vfs.com.vn 

Nguyễn Thị Huyền Chuyên viên phân tích huyen.nguyen@vfs.com.vn 

Đặng Thu Hiền Chuyên viên phân tích Hien.dang@vfs.com.vn 
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Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền thuộc về Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt (VFS). Những thông tin sử dụng trong báo 

cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và VFS không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng. Quan điểm thể hiện 

trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của VFS. Không một thông tin cũng 

như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không 

được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của VFS.  
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